
STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 182071646101BSQP/K18ĐHTôn Nữ Trà My 12/09/1993 K18PSU_DLK1 6.0 6.8 6.8 6.5 TBK Huế 76696

2 182071371002BSQP/K18ĐHNguyễn Thị HiềnMinh 25/09/1994 K18PSU_DLK1 6.5 7.1 6.6 6.7 TBK Đà Nẵng 78749

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 181071578701BSQP/K18CĐLê Thị Kim Anh 02/10/1994 K18PSU_DCD2 6.0 5.8 6.3 6.0 TBK Đà Nẵng 78750

2 181021392802BSQP/K18CĐNguyễn PhướcHằng 10/01/1994 K18PSU_KCD1 7.0 6.3 6.5 6.6 TBK Quảng Nam 78784

3 181121548003BSQP/K18CĐPhạm Duy HoàngKhoa 20/02/1994 K18PSU_KCD1 5.8 7.0 6.5 6.4 TBK Đà Nẵng 78751

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH

1 17234828601BSQP/K17ĐHNguyễn HoàngQuân 22/12/1993 K17QTM1 6.1 7.5 7.8 7.3 7.2 K Đà Nẵng

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 17132586001BSQP/K17CĐPhan Thế Anh 09/03/1993 K17KCD1 5.7 6.8 5.8 6.1 TBK Quảng Bình 80963

2 17132598902BSQP/K17CĐPhạm Công Linh 23/03/1992 K17KCD6 6.3 7.3 6.4 6.7 TBK Quảng Nam 77995

3 17132604103BSQP/K17CĐBùi Thị Hoàng Nhật 02/04/1993 K17KCD1 6.7 7.5 5.8 6.7 TBK Quảng Trị 78552

4 17132611904BSQP/K17CĐTrần Thị Thu Thảo 20/04/1993 K17KCD4 7.5 7.4 8.1 7.7 K Gia Lai 79100

5 17132617905BSQP/K17CĐVõ Tấn Trịnh 22/08/1992 K17KCD3 5.8 7.3 6.4 6.5 TBK Quảng Nam 80428

6 17113583506BSQP/K17CĐVõ Văn Trường 24/09/1991 K17TCD2 6.0 7.4 7.4 6.9 TBK Quảng Nam 81311

7 17132620307BSQP/K17CĐTrần Quốc Vương 01/01/1993 K17KCD3 6.9 7.2 6.9 7.0 K Quảng Bình 80964

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH

1 16252412801BSQP/K16ĐHĐinh Phan TiếnAnh 07/11/1992 K16QNH2 6.3 7.0 7.0 7.4 6.9 TBK Gia Lai

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K18 ( 2012 - 2016 ) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

      Tổng số: 03 Sinh viên

      Tổng số: 02  Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K18 ( 2012 - 2015 ) HỆ CAO ĐẲNG

      Tổng số: 01  Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17 ( 2011 - 2014 ) HỆ CAO ĐẲNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17 ( 2011 - 2015) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH BỐN HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

      Tổng số: 07  Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 ( 2010 - 2014 ) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH BỐN HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC



STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 15121454701BSQP/K16CĐBùi Tá Ân 17/11/1991 K16XCD3 6.8 6.0 7.0 6.6 TBK Quảng Ngãi 81681

2 16121517302BSQP/K16CĐTrần Văn Tài 23/12/1991 K16XCD1 7.1 6.0 5.0 6.0 TBK Quảng Nam 77061

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 151321594 01BSQP/C15 Hoàng Đức Duy 20/11/1987 C15KCDB 6.2 7.4 6.8 TBK Đà Nẵng 76689 720

41

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 161322281 01BSQP/C16 Nguyễn Thị Khánh Duyên 24/10/1988 C16KCDB 6.8 7.3 7.1 K Quảng Nam 81917 720

41

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 168212753 01BSQP/T16 Phùng Văn Minh 02/10/1985 T16XDDB 5.8 6.8 6.3 TBK Đà Nẵng 77602 720

41

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 ĐTB XL N.SINHG.CHÚ

1 179112105 01BSQP/D17 Phạm Thanh Việt 09/04/1990 D17TMT 7.4 7.4 K Quảng Nam80422 720

2 179333713 02BSQP/D17 Lê Ny 07/06/1990 D17QTHB1 6.4 6.4 TBKQuảng NamK.Tra ghép 721

41

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

      Tổng số: 02 Sinh viên

      Tổng số: 01  Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 ( 2010 - 2013) HỆ CAO ĐẲNG

      Tổng số: 01  Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C16( 2011 - 2013 ) HỆ LIÊN THÔNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C15 ( 2010 - 2012 ) HỆ LIÊN THÔNG

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

      Tổng số: 01  Sinh viên

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

      Tổng số: 02  Sinh viên

          TT.GDTC - QP                          PHÕNG. KHTC                            P.ĐÀO TẠO ĐH & SĐH                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

       ThS. Lê Đức Trọng                          Đỗ Văn Quý                                   TS. Nguyễn Phi Sơn                             PGS.TS. Lê Đức Toàn

      Tổng số: 01  Sinh viên
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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17 ( 2011 - 2015) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH BỐN HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

Ban hành kèm theo Quyết định số:             / QĐ - ĐHDT, ngày      tháng      năm 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 ( 2010 - 2014 ) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH BỐN HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC
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